
Lưu ý: 
•Dịch vụ Bảo lãnh trước áp dụng cho khách hàng đã có chỉ định nhập viện điều trị/phẫu thuật 
•Dịch vụ Bảo lãnh trước không áp dụng cho cấp cứu, tai nạn, bệnh lý cấp tính và khám chữa bệnh ngoại trú 
•Thư xác nhận Bảo lãnh có hiệu lực đến 17 giờ ngày nhập viện dự kiến và tại cơ sở y tế chỉ định nhập viện
•Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách hàng vui lòng liên hệ tông đài 1800 6289 

STT TỈNH THÀNH TÊN CSYT ĐỊA CHỈ CSYT Loại hình điều trị

1 BẮC GIANG Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND Bắc Giang Lô YT khu dân cư phía Nam,Phường Dĩnh Kế,TP Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang Nội trú

2 BẮC GIANG Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sơn nam, Lam Sơn, Hưng Yên, Hưng Yên Nội trú & Thai sản

3 BẠC LIÊU Bệnh viện Quốc tế Phương Châu - Sóc Trăng Bệnh viện Quốc tế Phương Châu - Sóc Trăng Nội trú & Thai sản

4 BÌNH ĐỊNH Bệnh viện Đa khoa Bình Định Số 39A Phạm Ngọc Thạch,Phường Trần Phú,TP Quy Nhơn,Tỉnh Bình định Nội trú & Thai sản
5 BÌNH ĐỊNH Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa 05A Chế Lan Viên,Phường Ghềnh Ráng,TP Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định Nội trú & Thai sản

6 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa Medic-BD
Số 14A Nguyễn An Ninh,Phường Phú Cường,TP Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình 
Dương

Nội trú & Thai sản

7 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Số 178 Hòa Lân,Phường Thuận Giao,TX Thuận An,Tỉnh Bình Dương Nội trú & Thai sản
8 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc Đại lộ Bình Dương,Phường Vĩnh Phú,Thị xã Thuận An,Tỉnh Bình Dương Nội trú & Thai sản

9 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương
39 Hồ Văn Cống Khu phố 4,Phường Tương Bình Hiệp,TP Thủ Dầu Một,Tỉnh 
Bình Dương

Nội trú & Thai sản

10 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương
Số 45 Hồ Văn Cống, Khu phố 4,Phường Tương Bình Hiệp,TP Thủ Dầu 
Một,Tỉnh Bình Dương

Nội trú & Thai sản

11 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa Khoa Phương Chi Dx 76, Phường Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương Nội trú & Thai sản
12 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương 455 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương Nội trú & Thai sản
13 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 Khu phố Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương Nội trú & Thai sản
14 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 02DN Quốc lộ 1A, Bạc Liêu Nội trú & Thai sản
15 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương 152 Huỳnh Văn Cù, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương Nội trú & Thai sản

16 BÌNH DƯƠNG Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo - Kei Mei Kai
26/14 Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương

Nội trú & Thai sản

17 BÌNH PHƯỚC Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước Ấp 3,Xã Tiến Hưng,TP Đồng Xoài,Tỉnh Bình Phước Nội trú & Thai sản

18 CÀ MAU Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải Số 09 Đường Lạc Long Quân Khóm 5,Phường 7,TP Cà Mau,Tỉnh Cà Mau Nội trú & Thai sản

19 CẦN THƠ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Lô 20 Đường Quang Trung,Phường Phú Thứ,Quận Cái Răng,TP Cần Thơ Nội trú & Thai sản

20 CẦN THƠ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
Số 300 Đường Nguyễn Văn Cừ,Phường An Khánh,Quận Ninh Kiều,TP Cần 
Thơ

Nội trú & Thai sản

21 CẦN THƠ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ
Số 106 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ

Nội trú & Thai sản

22 ĐÀ NẴNG Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình Dân Số 376 Đường Trần Cao Vân,Phường Xuân Hà,Quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng Nội trú & Thai sản

23 ĐÀ NẴNG
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng - Khoa Quốc 
Tế

Số 291 Đường Nguyễn Văn Linh,Phường Thạc Gián,Quận Thanh Khê,TP Đà 
Nẵng

Nội trú & Thai sản

24 ĐÀ NẴNG Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí
Số 64 Đường Cách Mạng Tháng 8,Phường Khuê Trung,Quận Cẩm Lệ,TP Đà 
Nẵng

Nội trú & Thai sản

25 ĐÀ NẴNG Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng
Số 73 Đường Nguyễn Hữu Thọ,Phường Hòa Thuận Tây,Quận Hải Châu,TP 
Đà Nẵng

Nội trú & Thai sản

26 ĐÀ NẴNG Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương,Phường Hòa Cường 
Bắc,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

Nội trú & Thai sản

27 ĐÀ NẴNG Bệnh Viện Đà Nẵng 124 Hải Phòng,Phường Thạch Thang,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng Nội trú & Thai sản
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28 ĐÀ NẴNG Bệnh viện 199 Đà Nẵng 216 Nguyễn Công Trứ, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng Nội trú & Thai sản

29 ĐẮK LẮK Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 298 Hà Huy Tập, Tân An, TP. Buôn Ma Thuột Nội trú & Thai sản

30 ĐỒNG NAI Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai -2. 2 Đồng Khởi, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Nội trú & Thai sản

31 ĐỒNG NAI Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai
Tầng 9 số 1048A Đường Phạm Văn Thuận,Phường Tân Mai,TP Biên 
Hòa,Tỉnh Đồng Nai

Nội trú & Thai sản

32 ĐỒNG NAI Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai F99 Võ Thị Sáu,Phường Thống Nhất,TP Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai Nội trú
33 ĐỒNG NAI Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark Quốc lộ 51,Phường Long Bình Tân,TP Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai Nội trú & Thai sản

34 ĐỒNG NAI Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Số 258 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Nội trú & Thai sản

35 ĐỒNG NAI Bệnh viện Quân Y 7B 1137 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Nội trú & Thai sản

36 ĐỒNG THÁP Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đồng Tháp Số 700, Quốc lộ 30 ,Xã Mỹ Tân,TP Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Nội trú & Thai sản
37 ĐỒNG THÁP Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc 153 Nguyễn Sinh Sắc, Sa Đéc, Đồng Tháp Nội trú & Thai sản

38 HÀ GIANG Bệnh viện Đa khoa Đức Minh
Số 22 Đường Nguyễn Du, Tổ 16,Phường Nguyễn Trãi,TP Hà Giang,Tỉnh Hà 
Giang

Nội trú & Thai sản

39 HÀ NAM Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn
Lô TM3, TM4 Khu đô thị Đồng Văn Xanh,Phường Duy Hải,Thị xã Duy 
Tiên,Tỉnh Hà Nam

Nội trú & Thai sản

40 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Phương Đông Số 9 phố Viên,Phường Cổ Nhuế 2,Quận Bắc Từ Liêm,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
41 HÀ NỘI Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương 49 Thái Thịnh,Phường Thịnh Quang,Quận Đống Đa,TP Hà Nội Nội trú
42 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thiên Đức số 207 đường Phùng Hưng,phường Phúc La,Quận Hà Đông,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

43 HÀ NỘI Bệnh viện Quốc tế DoLife
Số 108 đường Nguyễn Hoàng,Phường Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà 
Nội

Nội trú & Thai sản

44 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát Số 219 Lê Duẩn,Phường Nguyễn Du,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

45 HÀ NỘI Bệnh viện Phụ sản An Thịnh Số 496 Đường Bạch Mai,Phường Trương Định,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

46 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa An Việt 1E Trường Trinh,Phường Phương Liệt,Quận Thanh Xuân,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
47 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà Số 137 Nguyễn Văn Cừ,Phường Ngọc Lâm,Quận Long Biên,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

48 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
Số 52 Đường Nguyễn Chí Thanh,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa,TP Hà 
Nội

Nội trú & Thai sản

49 HÀ NỘI Bệnh viện Đông Đô Số 5 Đào Duy Anh,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
50 HÀ NỘI Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội Số 01 Đường Phương Mai,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
51 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà Thành Số 61 Đường Vũ Thạnh,Phường Ô Chợ Dừa,Quận Đống Đa,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
52 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Số 55 Đường Yên Ninh,Phường Trúc Bạch,Quận Ba Đình,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

53 HÀ NỘI Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt Số 34 Đường Đại Cồ Việt,Phường Lê Đại Hành,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội Nội trú

54 HÀ NỘI Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Số 08 Đường Phủ Doãn,, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nội trú

55 HÀ NỘI Bệnh viện Mắt Quốc tế DND
Số 126-128 Đường Bùi Thị Xuân,Phường Bùi Thị Xuân,Quận Hai Bà 
Trưng,TP Hà Nội

Nội trú

56 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Medlatec Số 42-44 Đường Nghĩa Dũng,Phường Phúc Xá,Quận Ba Đình,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

57 HÀ NỘI
Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương - Khoa KCB theo 
yêu cầu (tầng 3)

Số 78 Đường Giải Phóng,Phường Phương Mai,Quận Đống Đa,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
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58 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Số 108 Hoàng Như Tiếp,Phường Bồ Đề,Quận Long Biên,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
59 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Số 286 Đường Thụy Khê,Phường Bưởi,Quận Tây Hồ,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
60 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Số 458 Đường Minh Khai,Phường Vĩnh Tuy,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
61 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Số 29 Hàn Thuyên,Phường Phạm Đình Hổ,Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
62 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 54 Trường Lâm,Phường Đức Giang,Quận Long Biên,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản
63 HÀ NỘI Bệnh viện Đại học Y Hà Nội No 01, Ton That Tung Str, , Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội Nội trú & Thai sản

64 HÀ NỘI
Trung tâm Kĩ thuật cao và Tiêu hóa (Bệnh viện Đa 
khoa Xanh Pôn)

12 Chu Văn An,Phường Điện Biên,Quận Ba Đình,TP Hà Nội Nội trú

65 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh Số 33 Đường Nguyễn Hoàng,Mỹ Đình 2,Nam Từ Liêm,TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

66 HÀ NỘI Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh số 8 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Nội trú & Thai sản

67 HÀ NỘI Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Số 929 đường La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Nội trú & Thai sản
68 HÀ NỘI Bệnh viện Mắt Việt Nhật 122 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Nội trú
69 HÀ NỘI Bệnh viện Bưu điện Số 49 phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Nội trú & Thai sản

70 HÀ TĨNH Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh Số 1 Ngô Quyền, Thạch Trung, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nội trú & Thai sản
71 HÀ TĨNH Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh Sô 456 Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Quý, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nội trú & Thai sản

72 HẢI DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - Hải Dương
Phố Phạm Xuân Huân, Khu ĐTM Phía Đông,Phường Hải Tân,TP.Hải 
Dương,Tỉnh Hải Dương

Nội trú & Thai sản

73 HẢI DƯƠNG Bệnh viện Đa khoa An Phú 5 Đường 22/12, Thuận An, Bình Dương Nội trú & Thai sản

74 HẢI PHÒNG Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Số 124 Đường Nguyễn Đức Cảnh,Phường Cát Dài,Quận Lê Chân,TP Hải 
Phòng

Nội trú

75 HẢI PHÒNG Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 225C Lạch Tray,Phường Đổng Quốc Bình,Quận Ngô Quyền,TP Hải Phòng Nội trú & Thai sản
76 HẢI PHÒNG Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Tổ 31,Phường Vĩnh Niệm,Quận Lê Chân,TP Hải Phòng Nội trú & Thai sản
77 HẢI PHÒNG Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Nội trú & Thai sản
78 HẢI PHÒNG Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Hải Phòng 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng Nội trú & Thai sản

79 HẢI PHÒNG Bệnh viện Âu Cơ
Số 47/19A, đường Điểu Xiển, KP 5B, Phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

Nội trú & Thai sản

80 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Quốc Tế Mỹ Số 6 đường Bắc Nam 3,Phường An Phú,Quận 2,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

81 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (NIH)
Số 88 đường số 8 KDC Trung Sơn,Xã Bình Hưng,Huyện Bình Chánh,TP Hồ 
Chí Minh

Nội trú

82 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Gia An 115
Số 5 đường 17A khu phố 11,Phường Bình Trị Đông B,Quận Bình Tân,TP Hồ 
Chí Minh

Nội trú

83 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Mắt Cao Thắng Số 135B Đường Trần Bình Trọng,Phường 2,Quận 5,TP Hồ Chí Minh Nội trú
84 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Quốc tế City Số 3 đường 17A,Phường Bình Trị Đông B,Quận Bình Tân,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

85 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn
Số 01-03 Đường Trịnh Văn Cấn,Phường Cầu Ông Lãnh,Quận 1,TP Hồ Chí 
Minh

Nội trú & Thai sản

86 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Pháp Việt (FV)
Số 06 Đường Nguyễn Lương Bằng,Phường Nam Sài Gòn (Phú Mỹ 
Hưng),Quận 7,TP Hồ Chí Minh

Nội trú & Thai sản

87 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
Số 60-60A Đường Phan Xích Long,Phường 1,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí 
Minh

Nội trú & Thai sản

88 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hồng Đức 3 Số 32/2 Đường Thống Nhất,Phường 10,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

89 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Phụ sản Mekong
Số 243-243A-243B Đường Hoàng Văn Thụ,Phường 1,Quận Tân Bình,TP Hồ 
Chí Minh

Nội trú & Thai sản

HÀ TĨNH

HẢI DƯƠNG

HỒ CHÍ MINH



Lưu ý: 
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•Thư xác nhận Bảo lãnh có hiệu lực đến 17 giờ ngày nhập viện dự kiến và tại cơ sở y tế chỉ định nhập viện
•Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách hàng vui lòng liên hệ tông đài 1800 6289 
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90 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh
Số 36-38-40 Đường 1B,Phường Bình Trị Đông B,Quận Bình Tân,TP Hồ Chí 
Minh

Nội trú

91 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh 
Số 104-110 Đường 54 Khu dân cư Tân Tạo,Phường Tân Tạo,Quận Bình 
Tân,TP Hồ Chí Minh

Nội trú & Thai sản

92 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn Số 63 Đường Bùi Thị Xuân,Phường Phạm Ngũ Lão,Quận 1,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

93 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện An Sinh Số 10 Đường Trần Huy Liệu,Phường 12,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
94 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 171/3 Trường Chinh,Phường Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
95 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn,Phường Tân Hưng,Quận 7,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

96 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Từ Dũ Số 284 Đường Cống Quỳnh,Phường Phạm Ngũ Lão,Quận 1,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

97 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong,Phường 12,Quận 10,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
98 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ,Phường 22,Quận Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
99 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện ITO Sài Gòn-Phú Nhuận 140C Nguyễn Trọng Tuyển,Phường 8,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh Nội trú
100 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Saigon - ITO 232-305 Lê Văn Sỹ,Phường 1,Quận Tân Bình,TP Hồ Chí Minh Nội trú
101 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí,Xã Tân Kiêm,Huyện Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh Nội trú

102 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh 215 Hồng Bàng,Phường 11,Quận 5,TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

103 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức 241 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
104 HỒ CHÍ MINH Bệnh Viện Hùng Vương Số 128 Đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5 Nội trú & Thai sản
105 HỒ CHÍ MINH Bệnh Viện Tâm Anh Hồ Chí Minh 2B Phổ Quang, Phường 2, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
106 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Quận 11 72 Đường Số 5 - Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản
107 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Số 42 Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

108 HỒ CHÍ MINH Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II
259 Đường An Phú Đông 3, KP5, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ 
Chí Minh

Nội trú & Thai sản

109 HÒA BÌNH Trung tâm Y tế Tp. Hòa Bình - Hòa Bình Trung tâm Y tế Tp. Hòa Bình - Hòa Bình Nội trú & Thai sản

110 HƯNG YÊN Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Hải Dương
Lô 8.1-9 khu đô thị mới phía Tây, đường Trường Chinh, Tân Bình, Hải 
Dương, Hải Dương

Nội trú

111 HƯNG YÊN Bệnh viện Kusumi Số 35 đường Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng Nội trú & Thai sản

112 KHÁNH HÒA Bệnh viện 22-12 34/4 Nguyễn Thiện Thuật,, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa Nội trú & Thai sản

113 KHÁNH HÒA Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang
Số 57-59 Đường Cao Thắng,Phường Phước Long,TP Nha Trang,Tỉnh Khánh 
Hòa

Nội trú & Thai sản

114 KHÁNH HÒA Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
42A Đường Trần Phú Tổ dân phố 1 Tây Sơn,Phường Vĩnh Nguyên,TP Nha 
Trang,Tỉnh Khánh Hòa

Nội trú & Thai sản

115 KHÁNH HÒA Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh (Cơ sở 2) 201 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh Nội trú & Thai sản

116 KIÊN GIANG
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (Chi nhánh 
Phú Quốc)

Khu Bãi Dài,Xã Gành Dầu,Huyện Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang Nội trú & Thai sản

117 LÂM ĐỒNG Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Đồi Long Thọ,Phường 10,TP Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng Nội trú & Thai sản

118 LONG AN Bệnh viện Sản nhi TWG Long An 136C Tỉnh lộ 827, Khu phố Bình An 1, 7, Tân An, Long An Nội trú & Thai sản

HÒA BÌNH

HƯNG YÊN

KHÁNH HÒA

KIÊN GIANG

LÂM ĐỒNG

LONG AN
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119 NGHỆ AN Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh 99 Phạm Đình Toái Xóm 23,Xã Nghi Phú,TP Vinh,Tỉnh Nghệ An Nội trú & Thai sản
120 NGHỆ AN Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung Số 12 Đại Lộ V.I. Lê Nin, Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An Nội trú
121 NGHỆ AN Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi Khối Thịnh Mỹ,Phường Quỳnh Thiện,Thị xã Hoàng Mai,Tỉnh Nghệ An Nội trú & Thai sản
122 NGHỆ AN Bệnh viện Đa Khoa TTH Vinh 105 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghe An Nội trú & Thai sản

123 NINH THUẬN Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang
05 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương,TP. Phan Rang- Tháp Chàm,Tỉnh Ninh 
Thuận

Nội trú & Thai sản

124 PHÚ THỌ Bệnh Viện Đa Khoa Việt Đức Lô CC07, Phượng Lâu, Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ Nội trú & Thai sản

125 QUẢNG BÌNH Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam
ST-01, Khu Đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng 
Yên

Nội trú & Thai sản

126 QUẢNG BÌNH Bệnh viện Đa Khoa TTH Quảng Bình 99 Điện Biên Phủ, Phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Nội trú & Thai sản

127 QUẢNG NAM Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức Thôn 8A,Phường Điện Nam Trung,Huyện Điện Bàn,Tỉnh Quảng Nam Nội trú & Thai sản
128 QUẢNG NAM Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện 101 Phan Bội Châu,Phường Tân Thạnh,TP Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam Nội trú & Thai sản

129 QUẢNG NGÃI Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng Số 6 Cao Bá Quát, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Nội trú & Thai sản

130 QUẢNG NINH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
Số 10A Đường Lê Thánh Tông,Phường Hồng Gai,TP Hạ Long,Tỉnh Quảng 
Ninh

Nội trú & Thai sản

131 SÓC TRĂNG Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn 27/6 Trần Hưng Đạo,Phường 3,TP Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Nội trú & Thai sản
132 SÓC TRĂNG Trung Tâm An Dưỡng Hoàng Tuấn Số 99 An Dương Vương, phường 10, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Nội trú
133 SÓC TRĂNG Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Nha Trang Mười Chín Tháng Năm, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Nội trú & Thai sản

134 SƠN LA Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Bản Buổn,Phường Chiêng Cơi,TP Sơn La,Tỉnh Sơn La Nội trú & Thai sản

135 THÁI BÌNH Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hoàng An Số 786 Đường Lý Bôn,Phường Trần Lãm,TP Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Nội trú & Thai sản

136 THÁI BÌNH
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình - Khu khám và 
điều trị chất lượng cao

104 Phan Bá Vành,Phường Quang Trung,TP Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Nội trú & Thai sản

137 THÁI NGUYÊN Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
328 Lương Ngọc Quyến,Phường Đồng Quang,TP Thái Nguyên,Tỉnh Thái 
Nguyên

Nội trú & Thai sản

138 THÁI NGUYÊN Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Trung Tâm
Số 517-519-521, Đường Lương Ngọc Quyến,Phường Phan Đình Phùng,TP 
Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Nội trú & Thai sản

139 THÁI NGUYÊN Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Xóm Chùa,Xã Nam Tiến,Thị xã Phổ Yên,Tỉnh Thái Nguyên Nội trú & Thai sản

140 THÁI NGUYÊN Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1
318, Đường Lương Ngọc Quyến,Tổ 4, Phường Đồng Quang,TP Thái 
Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Nội trú & Thai sản

141 THANH HÓA Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực Số 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Nội trú & Thai sản
142 THANH HÓA Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành Thôn Thành Phú,Thị Trấn Quán Lào,Huyện Yên Định,Tỉnh Thanh Hóa Nội trú & Thai sản

143 THỪA THIÊN HUẾ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng 
Số 187 Đường Điện Biên Phủ,Phường Trường An,TP Huế,Tỉnh Thừa Thiên - 
Huế

Nội trú & Thai sản

THỪA THIÊN HUẾ

QUẢNG NINH

SÓC TRĂNG

SƠN LAN

THÁI BÌNH

THÁI NGUYÊN
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QUẢNG NGÃI



Lưu ý: 
•Dịch vụ Bảo lãnh trước áp dụng cho khách hàng đã có chỉ định nhập viện điều trị/phẫu thuật 
•Dịch vụ Bảo lãnh trước không áp dụng cho cấp cứu, tai nạn, bệnh lý cấp tính và khám chữa bệnh ngoại trú 
•Thư xác nhận Bảo lãnh có hiệu lực đến 17 giờ ngày nhập viện dự kiến và tại cơ sở y tế chỉ định nhập viện
•Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách hàng vui lòng liên hệ tông đài 1800 6289 

STT TỈNH THÀNH TÊN CSYT ĐỊA CHỈ CSYT Loại hình điều trị

Danh sách cơ sở y tế bảo lãnh viện phí trước nhập viện

144 THỪA THIÊN HUẾ Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế - Khoa Quốc tế
3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.,Phường 
Vĩnh Ninh,TP Huế,Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Nội trú & Thai sản

145 VĨNH PHÚC Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Đường Nguyễn Tất Thành,Xã Định Trung,TP Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc Nội trú & Thai sản
146 VĨNH PHÚC Bệnh viện 74 Trung Ương ,Phường Hùng Vương,Thị xã Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc Nội trú
147 VĨNH PHÚC Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Nội trú & Thai sản

148 VŨNG TÀU Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước 
42 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Hương,TP. Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Nội trú & Thai sản

VĨNH PHÚC

VŨNG TÀU


